DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC MÔN Sinh thái rừng (205111)

Nhóm I học vào THỨ 4 - TIẾT 123 – PHÒNG HD204
	STT
	MSSV
	Họ và tên
	Lớp
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5
	Đ6
	Đ7
	Đ8
	Ghi chú

	1
	08147005
	Nguyễn Hoàng Anh
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	2
	08147006
	Trần Tuấn Anh
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	3
	08147011
	Liêu Lý Bình
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	4
	08114003
	Nguyễn Hoài Bính
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	5
	07114004
	Phan Văn Công
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	6
	08147019
	Hà Văn Chí
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	7
	08114008
	Lê Quốc Cường
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	8
	08114006
	Nguyễn Đình Cương
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	9
	08114010
	Ngô Chí Danh
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	10
	08114012
	Trần Thị Kim Dung
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	11
	08114022
	Trương Thị Gấm
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	12
	08147090
	Trần Phước Hùng
	DH08QR
	8
	8
	7
	
	
	
	
	
	

	13
	08147091
	Võ Văn Hùng
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	14
	08147053
	Ngô Lê Minh Hải
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	15
	08147056
	Phạm Sĩ Hải
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	16
	08146132
	Nguyễn Thị Hồng
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	17
	08147096
	Tô Đức Hữu
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	18
	08146032
	Nguyễn Hoàng Trung Hiếu
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	19
	08147067
	Lê Quang Hiệu
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	20
	08147078
	Lê Trúc Huân
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	21
	08147087
	Đỗ Duy Huỳnh
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	22
	08114135
	Nguyễn Ngọc Huyền
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	23
	08147101
	Nguyễn Hữu Khắp
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	24
	08114042
	Trần Quốc Kiên
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	25
	08114044
	Nguyễn Thị Kim
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	26
	07147044
	Thái Hoàng Lâm
	DH08QR
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	27
	08114045
	Trần Thanh Lâm
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	28
	08146163
	Huỳnh Tấn Lợi
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	29
	08114047
	Đoàn Ngọc Lợi
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	30
	08146048
	Võ Chí Linh
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	31
	08147117
	Hồ Văn Long
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	32
	07146028
	Trần Hoàng Long
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	33
	08114049
	Trần Huy Luân
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	34
	07147054
	Thái Văn Lượng
	DH08QR
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	35
	08147131
	Nguyễn Văn Mừng
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	36
	08146052
	Dương Ngọc Minh
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	37
	08146165
	Lê Hoài Minh
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	38
	08114052
	Đặng Hoàng Minh
	DH08LN
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	39
	08114057
	Trịnh Phương Nam
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	40
	08114139
	Phạm Thị Nga
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	41
	07114032
	Nguyễn Văn Ngữ
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	42
	08147141
	Mã Bình Nguyên
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	43
	08146173
	Nguyễn Văn Những
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	44
	08114142
	Hồ Thị Nhung
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	45
	07114037
	Nguyễn Thị Cẩm Nhung
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	46
	08114067
	Mai Hữu Phúc
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	47
	08114063
	Nguyễn Phi
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	48
	08146073
	Cao Văn Quang
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	49
	08114073
	Nguyễn Trung Quân
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	50
	08147160
	Hồ Minh Quý
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	51
	08147165
	Trần Cảnh Sang
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	52
	08114074
	Đặng Xuân Sang
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	53
	08147167
	Hoàng Ngọc Sơn
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	54
	07146040
	Nguyễn Minh Tâm
	DH08NK
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	55
	08146082
	Nguyễn Minh Tân
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	56
	08146204
	Lê Mạnh Tín
	DH08NK
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	57
	08114085
	Trần Hữu Thùy
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	58
	08114151
	Nguyễn Văn Thắng
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	59
	08147186
	Vũ Văn Thắng
	DH08QR
	
	
	7
	
	
	
	
	
	

	60
	07114052
	Nguyễn Tư Thế
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	61
	08146127
	Nguyễn Thị Cẩm Thơ
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	62
	08147208
	Ngô Vũ Tráng
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	63
	08147215
	Lê Minh Trung
	DH08QR
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	64
	08114094
	Phan Thế Trung
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	65
	08147217
	Lê Văn Trường
	DH08QR
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	66
	08114097
	Lê Vĩnh Trường
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	67
	08114098
	Nguyễn Mạnh Trường
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	68
	08114099
	Cao Thanh Tuấn
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	69
	08146092
	Nguyễn Minh Tuấn
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	70
	08146210
	Vũ Hồng Tuyên
	DH08NK
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	71
	08114115
	Lê Văn Vỹ
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	72
	08114109
	Trần Quốc Vinh
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	

	73
	08114112
	Nguyễn Quang Vũ
	DH08LN
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	

	74
	08114114
	Trần Văn Vương
	DH08LN
	7
	7
	7
	
	
	
	
	
	


Đặc Anh Tuấn

7
7

MSSV 08114101


1

